	Thứ bảy ngày 04 tháng 5 năm 2024

	Môn: Tiếng Việt 1

	ÔN TẬP VÀ ĐÁNH GIÁ

BÀI 1  (2 TIẾT)


I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Năng lực đặc thù:

- Phát triển khả năng khái quát hóa thông qua việc ôn lại và kết nối nội dung chủ điểm của các bài đã được học trong học kì  2; phát triển năng lục quan sát và hiểu ý nghĩa của hình ảnh, kết nối hình ảnh với nội dung thể hiện bằng ngôn ngữ.

- Củng cố và phát triển vốn từ ngữ chỉ thời gian trong năm và hoạt động, trạng thái của con người và thiên nhiên những khoảng thời gian khác nhau trong năm ; qua đó không chỉ diễn đạt mà còn có cơ hội nhìn lại một năm đã qua.
2. Năng lực chung:

- Có khả năng khái quát hóa những gì đã học thông qua một số nội dung được kết nối từ các văn bản đã được học trong các bài.
3. Phẩm chất: Biêt yêu quý con người, bảo vệ thiên nhiên.
II. ĐỒ DÙNG 

- GV: Vở tập viết, SGK, bài giảng PP, ti vi.

- HS: SGK, vở tập viết, vở ô ly, bút.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
	HĐ của GV
	HĐ của HS

	TIẾT 1

1. Ôn và khởi động (3-5’)
- Ôn lại bài học trước:

+ Gọi 2, 3 đọc bài Nhớ ơn và trả lời  một câu hỏi trong bài.
- Giới thiệu vào bài: 
- Viết tên bài lên bảng

2. Chọn tranh phù hợp với từng chủ điểm đã học và cho biết lí do em lụa chọn (12-15’)
- Hd nhiệm vụ của HS làm việc theo cặp: 
+ Tìm và đọc lại tên 8 chủ điểm (8 bài lớn)
+ Tám bức tranh ứng với mỗi chủ điểm nào trong tám chủ điểm ?

+ Nêu mối quan hệ giữa từng tranh với mỗi bài học. 

- Mời đại diện các nhóm trình bày kết quả thảo luận
- Kết luận: Tranh 1: Tôi và các bạn; tranh 2: Mái ấm gia đình; tranh 3: Mái trường mến yêu; …
3. Ô chữ (22-25’)
- Gọi HS đọc yêu câu bài tập

- HD HS thực hiện nhiệm vụ bài tập.
+ Đọc câu đố, câu hỏi gợi ý
+ Nhóm trưởng đọc câu đố, các bạn trong nhóm thảo luận tìm lời giảo đố.
+ Trả lời được mỗi câu đố sẽ biết được một từ cần điền vào ô hàng ngang.
+ Đọc từ hàng dọc.
- Gọi Hs trình bày trước lớp.
- Nhận xét

* Nghỉ giải lao (2-3’)
TIẾT 2
4. Nói tên các tháng trong năm. Dùng từ ngữ phù hợp để hoàn thiện câu (18-20’)
- Nêu yêu cầu BT

- HD HS nói tên các tháng trong năm và dùng từ ngữ phù hợp để hoàn thiện câu.
+ Cho biết hoạt động trạng thái của con người và thiên nhiên trong mỗi tháng.

- Cho HS làm bài cá nhân vào vở
- Gọi HS trình chia sẻ trước lớp
- Nhận xét
5. Vận dụng (3-5’)
- Nhận xét tiết học

- Khuyến khích học sinh luyện tập ở nhà
	- HS đọc (CN,ĐT)

- Nhận xét
- Nhắc lại đầu bài (nối tiếp theo dãy)

- Hs thảo luận cặp đôi theo nhiệm vụ học tập
- Đại diện nhóm trình bày kết quả thảo luận
- Nhắc lại kết luận
- HS đọc lại yêu cầu
- HS thực hiện trong nhóm
- Chia sẻ kết quả thảo luận trước lớp
- Hát kết hợp vận động phụ họa

- Đọc yêu cầu BT (CN, ĐT)

- HS quan sát tranh và đọc tên các tháng trong năm
- Nói hoạt động trạng thái của con người và thiên nhiên trong mỗi tháng.
- HS viết câu vào vở
- Trình bày bài làm trước lớp

- Chú ý


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
	Thứ hai ngày 06 tháng 5 năm 2024

	Môn: Tiếng Việt 1

	ÔN TẬP VÀ ĐÁNH GIÁ

BÀI 2  (2 TIẾT)


I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Năng lực đặc thù:

- Giúp học sinh củng cố và nâng cao kiến thức, kĩ năng đã học thông qua điền từ ngữ đã cho vào chỗ trống trong một văn bản, đọc thành tiếng và hiểu văn bản đó; nghe viết một đoạn ngắn được trích từ văn bản đã đọc; thực hành đọc mở rộng một chuyện kể tự chọn và kể lại chuyện đó.
2. Năng lực chung:

- Có khả năng khái quát hóa những gì đã học thông qua một số nội dung được kết nối từ các văn bản đã được học trong các bài.
3. Phẩm chất: Biêt yêu quý con người, bảo vệ thiên nhiên.
II. ĐỒ DÙNG 

- GV: Vở tập viết, SGK, bài giảng PP, ti vi.

- HS: SGK, vở tập viết, vở ô ly, bút.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
	HĐ của GV
	HĐ của HS

	TIẾT 1

1. Ôn và khởi động (3-5’)
- Ôn lại bài học trước:

+ Gọi 2, 3 đọc bài Ngày mới bắt đầu và trả lời  một câu hỏi trong bài.

- Giới thiệu vào bài: 
- Viết tên bài lên bảng

2. Chọn từ ngữ trong khung thay cho các ô vuông trong bài đọc (12-15’)

- Hd nhiệm vụ của HS làm việc theo cặp: 
+ Đọc từ ngữ trong khung
+ Đọc bài Cảm ơn, chọn từ ngữ trong khung để thay vào ô vuông có đánh số.
+ Đọc lại bài văn hoàn chỉnh.. 

- Mời đại diện các nhóm trình bày kết quả thảo luận

- Kết luận: 1- năm học; 2 - trôi qua; 3 - năm ngoái; 4 - giúp đỡ; 5 - cảm ơn; 6 - thân thiện 7 - lắng nghe
3. Đọc thành tiếng bài đọc đã hoàn chỉnh (8-10’)
- Gọi HS đọc yêu câu bài tập

- Đọc đoạn
- Gọi Hs đọc nối tiếp đoạn trước lớp.

- Nhận xét

- Đọc cả bài

4. Trả lời câu hỏi (6-8’)
- Gv nêu câu hỏi về nội dung bài

- Hd HS thảo luận nhóm để trả lời câu hỏi

+ Bạn nhỏ muốn cảm ơn những ai ? 
+ Nhờ đâu mà bạn nhỏ tiến bộ không ngừng trong năm học qua ?

+ Còn em sau một năm học, em muốn cảm ơn những ai? Vì sao ?
- Gv đọc từng câu hỏi.

- Nhận xét, kết luận.
* Nghỉ giải lao (2-3’)
TIẾT 2
5. Nghe viết (12-15’)

- GV đọc to 2 câu HS viết.

- Viết chữ dễ viết sai vào nháp: chuyện, ngừng, muốn.
- Lưu ý cách trình bày đoạn văn.

- Yêu cầu HS nhắc lại tư thế ngồi viết.
- Gv đọc (mỗi cụm từ 3 lần): đọc rõ ràng, chậm rãi, phù hợp với tốc độ viết của HS.

- Đọc lại bài viết

- HD HS đóng vai theo hai tình huống.

- Kiểm tra và nhận xét 
6. Đọc mở rộng (10-12’)

- Hd Hs đọc một câu chuyện  em thích trong nhóm.

 - Gọi HS đọc chuyện và chia sẻ cảm nghĩ về bài viết trước lớp.

- Nhận xét khen Hs có bài thơ, câu chuyện hay.
7. Vận dụng (3-5’)

- Nhận xét tiết học

- Khuyến khích học sinh luyện tập ở nhà
	- HS đọc (CN,ĐT)

- Nhận xét

- Nhắc lại đầu bài (nối tiếp theo dãy)

- Hs thảo luận cặp đôi theo nhiệm vụ học tập

- Đại diện nhóm trình bày kết quả thảo luận

- 1 HS đọc đoạn văn 
- HS đọc lại yêu cầu

- HS đoạn nối tiếp trong nhóm

- Đọc nối tiếp đoạn trước lớp.
- Đọc thành tiếng (CN, ĐT)
- HS thảo luận nhóm

- Đại diện các nhóm trình bày câu trả lời.

- Hát kết hợp vận động phụ họa

- 1 HS đọc lại bài

- Hs viết chữ khó

- Chú ý

- HS nêu tư thế ngôi viết và sửa tư thế ngồi ngay ngắn.

- Nghe và viết bài vào vở

- HS soát lỗi

- Đổi vở với bạn bên cạnh để soát lỗi
- Đọc câu chuyện đã chuẩn bị trong nhóm

- Đọc trước lớp

- Nhận xét

- Chú ý


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC
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	Thứ ba ngày 07 tháng 5 năm 2024

	Môn: Tiếng Việt 1

	ÔN TẬP VÀ ĐÁNH GIÁ

BÀI 3  (2 TIẾT)


I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Năng lực đặc thù: 
- Giúp học sinh củng cố và năng cao kiến thức, kĩ năng đã học thông qua đọc thành tiếng và đọc hiểu một bài thơ có nội dung  là lời chào của học sinh lớp 1, chuẩn bị lên lớp 2, đánh dấu một thời khắc có ý nghĩa trong cuộc đời học sinh.

2. Năng lực chung:  Thực hành chia sẻ cảm nghĩ của nình về bạn bè và thầy cô trong năm học vừa qua.

- Có khả năng nhận những vấn đề đơn giản và đặt câu hỏi; khả năng làm việc nhóm.
3. Phẩm chất: - Tình yêu đối với bạn bè và thầy cô.
II. ĐỒ DÙNG 

- GV: Vở tập viết, SGK, bài giảng PP, ti vi.

- HS: SGK, vở tập viết, vở ô ly, bút.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC

	HĐ của GV
	HĐ của HS

	TIẾT 1

1. Ôn và khởi động (3-5’)
- Khởi động: HD HS quan sát tranh và trả lời câu hỏi

+ Tranh vẽ gì ?

+ Tranh vẽ các bạn đến lớp vào thời gian nào trong năm học ?
- Giới thiệu vào bài: 
- Viết tên bài lên bảng

2. Đọc (18-20’)

- Đọc mẫu toàn bài thơ Gửi lời chào lớp 1? (đọc diễn cảm, ngắt nghỉ đúng nhịp thơ).

- Đọc nối tiếp từng dòng thơ

- HD HS đọc ngắt nghỉ đúng dòng, nhịp thơ.
- Đọc nối tiếp từng khổ thơ

- Đọc đoạn theo nhóm.
- Gọi 2 HS đọc cả bài. 

- Nhận xét khen HS thực hiện tốt.

- Đọc đồng thanh cả bài thơ

4. Trả lời câu hỏi (12-15’)
- Gv nêu câu hỏi về nội dung bài

- Hd HS thảo luận nhóm để trả lời câu hỏi

+ Lời chào trong bài thơ là của ai ?
+ Lời chào gửi đến ai và đến những đồ vật nào ở lớp ?

+ Theo em, muốn được cô giáo “luôn ở bên”, bạn nhỏ cần làm gì ?

+ Em thích khổ thơ nào nhất ?
- Gv đọc từng câu hỏi.

- Nhận xét, kết luận.

* Nghỉ giải lao (2-3’)

TIẾT 2
5. Đọc thuộc lòng bài thơ (8-10’)

- Cho Hs đọc thầm nhiều lần để bài thơ (Gv xóa hoặc che dần một số từ ngữ cho đến khi che hết, cho đến khi học sinh thuộc khổ thơ)

- Thi đọc thuộc lòng

- Nhận xét khen Hs, nhóm thuộc bài
6. Nói cảm nghĩ cảu em về thầy/ cô giáo và các bạn trong năm học vừa qua (5-7’)
- HD Hd nói theo cặp: 
+ Em nghĩ gì về bạn bè và thầy/ cô giáo ?

+ Em nhớ điều gì nhất về bạn bè, thầy/ cô ?

+ Chia tay lớp 1, chuẩn bị lên lớp 2, em vui hay buồn ?

+ Em muốn nói gì với bạn bè, thầy cô ?

- Mời vài cặp lên hỏi đáp trước lớp

- Khen HS thực hiện tốt.

7. Vận dụng (3-5’)

- Nhận xét tiết học

- Khuyến khích học sinh đọc bài thơ ở nhà cho người thân nghe
	- Quan sát tranh và trả lời câu hỏi

- Nhắc lại đầu bài (nối tiếp theo dãy)

- Lắng nghe

- Đọc nối tiếp câu (2 lần).

- Đọc nối tiếp khổ thơ (2 lần)

- Đọc nối tiếp trong nhóm

- 2 nhóm đọc nối tiếp trước lớp

- HS đọc bài

- Lớp theo dõi, nhận xét

- HS thảo luận nhóm

- Đại diện các nhóm trình bày câu trả lời.

- Hát tập thể kết hợp vận động 

- Đọc thuộc lòng

- Thi đọc thuộc trước lớp 

- Đọc yêu cầu bài tập

- Nói theo cặp

- Chia sẻ trước lớp

- Chú ý


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC
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